PAGE  

	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:   3314  /KH-UBND
	                   Phú Thọ, ngày   08  tháng 8  năm 2016


KẾ HOẠCH 
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Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Số lượng Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác
1.1. Hợp tác xã: 
Dự kiến hết năm 2016, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh là 401 HTX (
), giảm 6,1% so với năm 2015 (427 HTX), đạt 46% kế hoạch (thành lập mới 16 HTX, giải thể 42 HTX). Trong đó: HTX nông, lâm, thủy sản 270 HTX; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 34 HTX; Quỹ TDND 36 HTX; Điện năng 12 HTX, HTX khác 27 HTX. Dự kiến có 379 HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012, đạt 94,5% tổng số HTX.
Doanh thu bình quân của 01 HTX ước đạt 3,1 tỷ đồng/năm, tăng 93,7% so với năm 2015 (1,6 tỷ đồng), vượt 93,7% so với kế hoạch, trong đó doanh thu của HTX với thành viên đạt 1,802 tỷ đồng/HTX/năm. Lãi bình quân 01 HTX đạt 106 triệu đồng/năm, tăng 10% so với năm 2015, bằng 120% kế hoạch. 
1.2. Tổ hợp tác: 
Năm 2016 ước có 1.513 tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng 1,3% so với năm 2015 (1.493 THT), đạt 100% kế hoạch (Trong đó: thành lập mới 20 THT, số THT có đăng ký hoạt động với chính quyền xã, phường, thị trấn là 113 THT). Có 1.071 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có 107 tổ hợp tác; loại hình khác có 335 tổ hợp tác. 

Doanh thu bình quân 01 THT đạt 513,8 triệu đồng/THT/năm, trong đó: nông, lâm, ngư nghiệp 360,5 triệu đồng/THT/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 1.190 triệu đồng/THT/năm; lĩnh vực khác là 593 triệu đồng/THT/năm.

Lãi bình quân đạt 44,1 triệu đồng/ THT/năm, trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp 38 triệu đồng/THT/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 46 triệu đồng/THT/năm; lĩnh vực khác là 40 triệu đồng/THT/năm.


2. Về thành viên, lao động của HTX, tổ hợp tác
+ Hợp tác xã: 

Năm 2016 tổng số thành viên HTX ước đạt 125.193 người, giảm 24,7% so với năm 2015 (166.107 người), trong đó số thành viên mới 165 người. 

Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX 3.936 người, trong đó số lao động thường xuyên mới 75 người, số lao động là thành viên HTX: 3.917 người. 

Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX ước đạt 24 triệu đồng/người/năm.

+ Tổ hợp tác:

Năm 2016, ước tổng số thành viên THT có 7.565 thành viên, trong đó: lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 5.355 người; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 535 người; lĩnh vực khác 1.675 người. Số thành viên mới thu hút 100 thành viên. 

3. Trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác:

Tổng số cán bộ quản lý HTX là 2.069 người (tăng 2,4% so với năm 2015 là 2.020 người), trong đó cán bộ đạt trình độ trung cấp 556 người, (giảm 46,7% so với năm 2015); trình độ cao đẳng, đại học 561 người, (tăng 92% so với năm 2015 là 269 người). Chưa qua đào tạo: 952 người.

II. ĐÁNH GIÁ THEO LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực nông- lâm nghiệp- thuỷ sản:
Dự kiến năm 2016, toàn tỉnh có 288 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản với 74.556 thành viên tham gia, giảm 27,3% so với năm 2015
. Giải quyết cho 2.892 lao động thường xuyên trong HTX với thu nhập bình quân 17,7 triệu đồng/người/năm. Doanh thu bình quân HTX hoạt động trong lĩnh vực này ước đạt 2.120 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận ước đạt 16 triệu đồng/HTX/năm (
). 
Năm 2016 có 270 HTX chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2012. Các hợp tác xã chuyển đổi đã chú trọng củng cố, tổ chức lại hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 với bộ máy gọn nhẹ. Trước kia các hợp tác xã này có từ 1.500-2.000 thành viên thì nay tổ chức lại chỉ còn từ 30 – 40 thành viên. 

2. Lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN):

Năm 2016, có 38 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng số thành viên là 407 người (trong đó lao động thường xuyên 222 người); doanh thu bình quân HTX đạt 2.400 triệu đồng/HTX. Lợi nhuận bình quân đạt 168 triệu đồng/HTX/năm. Thu nhập trung bình của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 34,8 triệu đồng/người/năm (
).

Năm 2016, các HTX CN- TTCN đã tích cực đầu tư đổi mới, liên doanh, liên kết, tìm thị trường tiêu thụ mới. Từng bước tổ chức sắp xếp bộ máy lại cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm đến người lao động. Do đó, năng suất, chất lượng sản phẩm nâng lên rõ rệt. Sản phẩm chủ yếu là: thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, đồ mộc dân dụng, sản phẩm từ giấy vv… được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Một số HTX từ chỗ phải xuất khẩu hàng hóa qua trung gian đến nay đã trực tiếp xuất khẩu sản phẩm, giá trị xuất khẩu cao tiêu biểu: HTX thủ công mỹ nghệ Phú Thọ, HTX giấy Phù Ninh,...
3. Lĩnh vực tín dụng: 

Dự kiến hết năm 2016 có 36 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoạt động. Số lượng thành viên tham gia quỹ tín dụng nhân dân ước đạt 49.700 người, số lao động thường xuyên 380 người. Doanh thu năm 2016 bình quân một Quỹ TDND ước đạt 7,2 tỷ/quỹ. Lợi nhuận bình quân năm 2016: 632 triệu đồng/quỹ. Thu nhập bình quân người lao động làm việc thường xuyên trong Quỹ ước đạt 150 triệu đồng/người/năm. (
)
Quỹ TDND cơ sở là loại hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và thành công nhất so với các loại hình HTX, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh chính trị của địa phương. Góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay có 34/36 quỹ đã xây dựng được trụ sở làm việc đảm bảo hoạt động thuận tiện, an toàn. Đặc điểm của Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức hoạt động tín dụng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự chi phối của hai luật (Luật Hợp tác xã, Luật các tổ chức tín dụng) với sự quản lý và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước, do vậy các cán bộ quản lý thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo đúng hướng, cơ bản đã đáp ứng được những tiêu chuẩn và quy định của ngành. 

4. Lĩnh vực điện năng: 

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh dự kiến có 12 HTX điện năng đang hoạt động, số lượng thành viên 118 người. Số lao động làm việc thường xuyên 118 người. Doanh thu bình quân đạt 3,3 tỷ đồng/HTX. Lợi nhuận trung bình đạt 300 triệu đồng/HTX. Thu nhập trung bình của lao động thường xuyên đạt 30 triệu đồng/năm.
Các HTX dịch vụ điện năng đã mạnh dạn huy động vốn góp của thành viên, của các tổ chức khác để đầu tư cải tạo đường dây, nâng cao chất lượng điện sinh hoạt, giá bán điện đến hộ gia đình theo đúng quy định của nhà nước tạo niềm tin cho các hộ sử dụng điện. Tuy nhiên, một số HTX điện năng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn có hạn, HTX chưa dám huy động vốn để cải tạo nâng cấp lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
5. Lĩnh vực khác (vệ sinh môi trường, vận tải,...)

Năm 2016, có 27 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực khác như thương mại, vệ sinh môi trường, giao thông vận tải, xây dựng… Số lượng thành viên tham gia là 412 người, số lao động thường xuyên 374 người với thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm. Năm 2016, doanh thu bình quân ước đạt 1.444 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân ước đạt 60 triệu đồng/HTX. 
Mặc dù quy mô còn nhỏ, thiếu vốn đầu tư nên chưa dám mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư máy móc, thiết bị; Lao động thủ công là chủ yếu, không có tay nghề cao. Tuy nhiên đa số các HTX đều duy trì sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thành viên. Hoạt động của các HTX vận tải chủ yếu mang tính dịch vụ bến bãi và kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường mới chỉ làm công việc thu gom phân loại và chôn lấp là chủ yếu nên hiệu quả hoạt động chưa cao, mức thu nhập thấp, đời sống thành viên, người lao động chưa được cải thiện nhiều.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ.
1. Kết quả triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Phú Thọ

Năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các văn bản đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND ban hành nhằm đổi mới, phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh. Tiếp túc triển khai thực hiện Thông báo số 892- TB/TU ngày 04/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng việc ban hành Văn bản số 2823/UBND-KT5 ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. 
Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, biện pháp cụ thể tại Kế hoạch số 2274/KH- UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.


Tiếp tục triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Rà soát, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp, bãi bỏ những quy định không có tác động đến phát triển KTTT trên địa bàn. 

Trong năm, Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã chủ động tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX ở 13 huyện, thành, thị; Kiểm tra đôn đốc các huyện, thành, thị tổ chức chuyển đổi các HTX theo Luật hợp tác xã năm 2012; xây dựng chương trình hoạt động, xây dựng kế hoạch và thường xuyên tiến hành tổ chức kiểm tra đối với cấp huyện và cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn, yếu kém trong công tác triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh, của Trung ương về phát triển KTTT. Từ đó có những đề xuất, kiến nghị, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Công tác quản lý nhà nước về KTTT

Năm 2016, công tác quản lý nhà nước về KTTT của một số Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 điều 28 và điều 30 của Nghị định số 193/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như:
Chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4  và thi tìm hiểu về Luật hợp tác xã năm 2012, thi tìm hiểu mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thành thị tích cực triển khai, hướng dẫn các HTX nói chung và Hợp tác xã Nông nghiệp nói riêng thực hiện việc tổ chức hoạt động của Hợp tác xã theo luật HTX năm 2012 theo tinh thần của Luật HTX năm 2012 và văn bản số 4671/ BNN- KTHT ngày 15/6/2015 của Bộ NN&PTNT đạt kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ kịp thời những băn, khoăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012.


Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở các địa phương và áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp; tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình HTX phát triển có hiệu quả.


* Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Về hạn chế: Các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự quan tâm đến HTX. Thiếu kiểm tra, uốn nắn việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành. Chậm xử lý những tồn tại, vướng mắc của HTX chuyển đổi. Những khó khăn, vi phạm đến lợi ích hợp pháp của HTX chậm được khắc phục. 

- Về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, xã viên HTX về KTT còn nhiều hạn chế, chưa tích cực quan tâm đến củng cố phát triển HTX.

Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT còn nhiều khó khăn, điều kiện hoạt động của bộ máy quản lý HTX chuyên trách từ tỉnh đến huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước đối với HTX chưa được quan tâm đúng mức; Hoạt động việc phối hợp giữa các ngành để việc hướng dẫn, giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc của HTX chưa nhịp nhàng và kịp thời.

Các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX thực hiện chậm, một số chính sách chưa được triển khai thực hiện, hiệu quả còn hạn chế; một số chính sách khó áp dụng (đất đai, vốn...). Lối tư duy của thời kỳ bao cấp vẫn tồn tại, ảnh hưởng lớn đến một số bộ phận cán bộ quản lý, ban quản trị HTX. Trình độ quản lý chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX
- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:
Năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh lập kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành, thị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 cho cán bộ, xã viên và người lao động. Kết quả mở được 15 lớp, với 870 học viên tham gia. 
Hỗ trợ đào tạo từ trung cấp đến cao đẳng, đại học cho 15 lượt cán bộ, theo cơ chế tỉnh hỗ trợ từ 50-80% tiền học phí, với số tiền hỗ trợ 58,3 triệu đồng. Năm 2016, đào tạo 45 cán bộ quản lý HTX từ trung cấp trở lên.

- Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX: 6 tháng đầu năm đã tư vấn, hỗ trợ 32 HTX/THT xây dựng dự án sản xuất kinh doanh và cho vay hỗ trợ vốn ưu đãi 6 tỷ đồng từ các nguồn tín dụng do Liên minh HTX tỉnh quản lý. Dự kiến năm 2016 quỹ hỗ trợ 46 dự án, với số tiền 8,6 tỷ đồng.
- Chính sách thành lập mới HTX: 6 tháng đầu năm 2016 đã tập hợp, thẩm định phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho 4 HTX thành lập mới với số tiền 42 triệu đồng. Dự kiến cả năm hỗ trợ cho 15 HTX thành lập mới với số tiền 170 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Chính sách giao đất, cho thuê đất:
Hết tháng 6/2016, UBND tỉnh đã giao đất cho 101 tổ chức kinh tế tập thể, HTX với tổng diện tích là 179,05 ha (giao đất không thu tiền sử dụng đất 1,83 ha; cho HTX thuê đất 177,22 ha) vào mục đích xây dựng trụ sở, nhà giới thiệu sản phẩm, làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và khai thác cát sỏi; trong đó có 46 HTX đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giao đất công ích cho 55 HTX với diện tích 884,05 ha.


- Chính sách ưu đãi về tín dụng: 
Hiện có 36/36 QTDND qua Ngân hàng HTX đã nhận được khoản vốn cho vay trung dài hạn của ADB 2513, AFD, Eco và các dự án tài chính vi mô để đầu tư cho trung hạn giúp các thành viên mở rộng sản xuất, đầu tư trang trại và phát triển thêm nhiều ngành nghề phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương. Tổng số tiền được vay năm 2016 đạt 180 tỷ đồng.


Ngân hàng Thương mại cho vay phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 6/2016 cho vay 42 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 31 tỷ đồng, chiếm 73,8%/tổng cho vay kinh tế tập thể; dư nợ trung dài hạn đạt 11tỷ đồng, chiếm 26,2%/ tổng cho vay kinh tế tập thể với 32HTX (trong đó 10 HTX nông lâm, ngư, diêm nghiệp, 01 HTX nông nghiệp, 12 HTX thương mại dịch vụ, 09 HTX khác)...


- Chính sách về xúc tiến thương mại


Tổ chức 02 gian hàng tại hội trợ Hùng Vương 2016 quảng bá và giới thiệu sản phẩm cho 18 HTX tiêu biểu, tổng kinh phí 70 triệu đồng. Thông qua hội trợ sản phẩm của các HTX được nhiều người tiêu dùng biết đến cũng là cơ hội cho các HTX tiếp cận và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 


Tổ chức cho một số HTX đi tham quan học tập trong và ngoài tỉnh, tham gia Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm của các HTX do Liên Minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực gúp các HTX kết nối hỗ trợ lẫn nhau trong hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ chế biến, tìm kiếm nguồn mua nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm...

IV. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Thuận lợi:

Cơ chế ban hành chính sách, kế hoạch nhằm củng cố và phát triển KTTT của các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo. Nhận thức của Cấp ủy, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân, cũng như nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX về Kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực. 

Các HTX đã chú trọng củng cố, phát triển, năm 2016 hầu hết các hợp tác xã đã chuyển đổi theo luật HTX 2012. Nhiều HTX đã tích cực đầu tư theo chiều sâu, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị. Thành lập nhiều HTX thuộc lĩnh vực, ngành nghề mới, đa dạng về đối tượng tham gia. Khu vực kinh tế tập thể là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các tổ hợp tác hình thành rất phong phú và đa dạng theo nhu cầu liên kết của các thành viên; hoạt động của THT chủ yếu là giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống; đã khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ như: thiếu vốn, thiếu công cụ, kỹ thuật lạc hậu,... Giúp các hộ tổ viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, tiết kiệm lao động, vật tư và tiền vốn; là tiền đề để phát triển HTX.

Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng đặc biệt trong công tác tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. 

Liên minh HTX tỉnh được quan tâm, củng cố toàn diện; Hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc củng cố, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. 
2. Khó khăn, hạn chế

Nội lực của hợp tác xã nhìn chung còn yếu, thiếu ổn định, quy mô dịch vụ nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu; nhiều hợp tác xã chưa có trụ sở làm việc, tài sản chưa rõ ràng về sở hữu. Hầu hết các hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, kinh nghiệm tham gia thị trường, sự gắn kết của thành viên với hợp tác xã ở một số nơi còn hạn chế, lợi ích mang lại cho thành viên và hợp tác xã còn thấp. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng quỹ tín dụng nhân dân phát triển chậm về số lượng; thiếu sự liên kết hợp tác; vốn điều lệ thấp; hạn chế trong việc huy động vốn và mở rộng quy mô hoạt động. Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp vừa phát triển chậm về số lượng, vừa thiếu nguồn lực đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng sản phẩm.

Hầu hết các HTX, THT mới chủ yếu làm các dịch vụ, hỗ trợ đầu vào cho quá trình sản xuất như cung cấp cây, con giống (chiếm trên 95% tổng số HTX, THT). Rất ít các HTX, THT làm được dịch vụ thu gom, chế biến và bán sản phẩm ra ngoài thị trường.
Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả KTTT. Thiếu kiểm tra, uốn nắn việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành; chưa chú trọng chỉ đạo sơ, tổng kết định kỳ 6 tháng, hàng năm.

Các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX thực hiện chậm hoặc chưa được triển khai thực hiện, hiệu quả còn hạn chế ở một số địa phương; Việc tiếp cận và vay vốn tín dụng của các HTX vẫn còn khó khăn chủ yếu do vướng mắc về tài sản thế chấp; Việc giao đất công ích 5% cho các HTX dịch vụ nông nghiệp sử dụng để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm do các HTX còn thiếu kiến thức về Luật mới. 
 Công tác tư vấn, hỗ trợ đối với HTX có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng một cách toàn diện theo yêu cầu hoạt động thực tế của HTX; số lượng HTX được tư vấn trực tiếp chưa nhiều. 

Đội ngũ cán bộ quản lý THT, HTX nhìn chung còn hạn chế về trình độ và năng lực, chưa thu hút được cán bộ có trình độ cao về phục vụ HTX. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan
- Kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát triển chưa mạnh nên nhu cầu hợp tác chưa cao. Ruộng đất manh mún, cơ sở vật chất của hợp tác xã yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa. 

- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước chậm được cụ thể hóa, thiếu đồng bộ, một số chính sách khó áp dụng (đất đai, vay vốn...). Còn nhiều các HTX chưa có đất để xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất kinh, hoạt động chung với trụ sở UBND xã. 

3.2 . Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền về kinh tế tập thể còn hạn chế; chưa quan tâm đúng mức đến công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; chậm xử lý những tồn tại, vướng mắc của hợp tác xã chuyển đổi; những khó khăn, vi phạm đến lợi ích hợp pháp của hợp tác xã chậm được khắc phục. 

- Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã còn yếu; tổ chức cán bộ, điều kiện hoạt động của bộ máy quản lý hợp tác xã chuyên trách từ tỉnh đến huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Các HTX chưa tích cực huy động các nguồn lực nội tại để phát triển, chậm thích ứng với nền kinh tế thị trường. Một bộ phận cán bộ xã viên vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào bao cấp của nhà nước, chưa thực sự cố gắng vươn lên.

- Năng lực, trình độ của của đội ngũ cán bộ hợp tác xã chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ đề ra; thu nhập của cán bộ quản lý hợp tác xã còn thấp, không thu hút được cán bộ chuyên môn có năng lực về tham gia quản lý và điều hành hợp tác xã.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

I. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017
1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn 
- Thuận lợi:
Các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật HTX 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã; Quyết định 2261-QĐ/TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, và một số Thông tư, Hướng dẫn, Kế hoạch, Chương trình hành động về KTTT do các bộ, ngành soạn thảo ngày càng được hoàn thiện tạo hành lang pháp lý cho KTTT mà nòng cốt là HTX phát triển;
KTTT tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và các cấp ủy, chính quyền huyện, thành, thị.

- Khó khăn;
Phần lớn các HTX quy mô còn nhỏ, thiếu vốn, cơ sở vật chất nghèo nàn, hiệu quả kinh doanh thấp, thu nhập của cán bộ, xã viên chưa cao.
Trình độ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng yêu cầu của công việc. Việc thu hút cán bộ có năng lực, tâm huyết về làm việc tại khu vực này rất khó khăn.
Tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động, giá cả, lạm phát, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của nền kinh tế nói chung và khu vực KTTT nói riêng. 
2. Định hướng chung về phát triển KTTT
Phát triển KTTT trở thành một bộ phận cấu thành vững chắc của nền kinh tế quốc dân theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ V, BCH TW Đảng khoá IX.
Quan tâm củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX, tạo điều kiện cho các HTX phát triển; mở rộng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, thành lập mới, xây dựng và phát triển KTTT trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết tăng hiệu quả hoạt động; quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ HTX. Xây dựng và thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ để các đơn vị KTTT phát triển, thể hiện rõ bản chất của HTX theo luật hiện hành; đóng góp hiệu quả vào việc giữ vững an ninh, ổn định chính trị và phát triển KT- XH trên địa bàn. 

Phát triển KTTT lấy lợi ích kinh tế là chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên, phát triển cộng đồng. Phát triển KTTT trong các ngành, các lĩnh vực, địa bàn, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Tạo mọi điều kiện cho Liên minh HTX tỉnh có đủ năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Kết luận số 56- KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị.

3. Mục tiêu tổng quát
Phát triển KTTT với nòng cốt là HTX đúng bản chất, yêu cầu của Luật HTX năm 2012. Đáp ứng nhu cầu của thành viên và phát triển bền vững; góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn. 

4. Một số mục tiêu cụ thể 

- Đóng góp vào GDP của các hợp tác xã và tổ hợp tác đạt 1-1,2% GDP toàn tỉnh năm 2017.

- Số lượng HTX thành lập mới 15 Hợp tác xã, giải thể 10 HTX; Thành lập mới 20 THT trong đó 10-15 THT được UBND xã, phường chứng thực hoạt động;

- Doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 1.750 triệu đồng/năm; Tổ hợp tác 460 triệu đồng/năm;

- Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 21 triệu đồng/năm; 

- Tỷ lệ cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp trên 50%; Tỷ lệ cán bộ HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học 15%.

5. Các giải pháp phát triển KTTT năm 2017 

5.1. Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. 

Dự kiến năm 2017, mở 10 lớp về tuyên truyền, tập huấn Luật 2012 và các văn bản liên quan; số người: 700 người, đối tượng là các cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ quản lý HTX, thành viên, người lao động của các HTX, THT.

Tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ HTX, thành viên HTX với 600 lượt người tham gia; nội dung: bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kỹ năng xây dựng kế hoạch SX-KD,...

5.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ- TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển HTX; quyết định số 2261/2014/QĐ- TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020. Tổ chức nghiên cứu, tham quan học tập các mô hình HTX, Liên hiệp HTX ở các tỉnh, thành phố có phong trào HTX và nền KTTT phát triển. 
Tiếp tục thực hiện và nghiên cứu đề xuất tỉnh ban hành, thực hiện các chính sách thay thế cho Quyết định số 2277/UBND 2277/QĐ- UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến kích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh.

5.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX

Củng cố tổ chức, bổ xung thêm biên chế để Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình.

Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện hoàn thành việc rà soát, tổ chức hoạt động của các HTX theo luật HTX năm 2012; đảm bảo các HTX sau chuyển đổi hoạt động đúng bản chất, nguyên tắc và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
Quan tâm củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX, tạo điều kiện cho các HTX phát triển, mở rộng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, thành lập mới, xây dựng và phát triển KTTT trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề. 

5.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT

Phát huy vai trò của Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể các cấp nhằm tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc củng cố và phát triển kinh tế tập thể.

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị có liên quan tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách để hỗ trợ KTTT phát triển.

Tập trung củng cố các HTX yếu kém, giải thể các HTX ngừng hoạt động. Đánh giá, phân tích, tổng hợp các HTX để lựa chọn những HTX hiệu quả, làm nòng cốt để xây dựng mô hình điểm, nhân rộng và tuyên truyền, thu hút thêm nhiều thành viên tham gia phát triển HTX. 

5.5. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị, xã hội, hiệp hội và hội nghề nghiệp tham gia thúc đẩy thành lập HTX, củng cố, phát triển KTTT.

Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với các tổ chức phi Chính phủ như tổ chức GRET, tổ chức ILO, Liên đoàn HTX Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam (DGRV),...

5.6. Thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên.

Tiếp nhận, tham mưu, tư vấn, tham gia giải quyết kịp thời, đảm bảo 100% các đơn thư đề nghị, khiếu nại của thành viên, HTX gửi Liên minh HTX tỉnh được xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

5.7. Hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh Phú Thọ và Liên minh HTX Việt Nam phát động. 

Củng cố, thu hút nhiều thành viên tham gia 03 khối thi đua trong khu vực kinh tế tập thể, xây dựng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương gương tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua; nâng tỷ lệ các hợp tác xã khá, giỏi; hạn chế tỷ lệ các hợp tác xã yếu kém.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt trong năm 2017, tổ chức lồng ghép bố trí các nguồn vốn hỗ trợ thuộc các chương trình, dự án để hỗ trợ hợp tác xã phát triển. 
2. Sở Tài chính: Chủ trì, cân đối bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX.

3. Sở Tài nguyên và môi trường: Tiếp tục dồn, đổi ruộng đất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh hợp tác xã tỉnh đôn đốc các địa phương rà soát, xây dựng phương án giao đất công ích cho các HTX sử dụng; tiến hành giao đất xây trụ sở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX. 
4. Liên minh HTX tỉnh: Chỉ đạo, đôn đốc các HTX chưa có mặt bằng xây dựng trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND cấp huyện để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho thuê đất theo quy định; Yêu cầu các HTX nông nghiệp chủ động làm việc với UBND cấp xã để thống nhất biện pháp xử lý những tồn tại của những hợp đồng giao khoán trước đây để bàn giao đất cho HTX sử dụng. 

Hướng dẫn HTX trong việc rà soát lại điều lệ, tổ chức đại hội thành viên để củng cố lại hoạt động của HTX, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật HTX và các văn bản hướng dẫn. Đẩy mạnh hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều kiện cho các HTX vay được vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ kịp thời việc thực hiện các dự án phát triển kinh doanh. Nhân rộng các mô hình hợp tác xã làm ăn hiệu quả, tích cực tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012. Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đổi mới cấp huyện, xã và tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm tạo điều kiện cho KTTT phát triển đúng hướng, vững mạnh, phù hợp với tỉnh Phú Thọ.
5. Sở Công thương: Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã điện năng, tuyên truyền, tạo điều kiện cho các mô hình hợp tác xã điện năng làm ăn hiệu quả được nhân rộng và phát triển. Vận động các hợp tác xã điện năng làm ăn kém hiệu quả chuyển đổi, giải thể, bàn giao cho ngành điện quản lý.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng các loại dịch vụ cho các hộ nông dân có nhu cầu; chú trọng phát triển các HTX chuyên ngành, các HTX dịch vụ tổng hợp có đầu tư khoa học công nghệ để phát triển như HTX chuyên trồng rau sạch, HTX chăn nuôi theo quy trình công nghệ cao, HTX trồng hoa, cây ăn quả, HTX chế biến nông sản thực phẩm hình thành chuỗi giá trị. 
7. Ngân hàng nhà nước tỉnh: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách tỉnh ưu tiên cho các hợp tác xã kinh doanh có hiệu quả tiếp cận được nguồn vốn vay, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi.

8. UBND các huyện, thành, thị: Tập trung rà soát tình hình hoạt động của các hợp tác xã; cân đối ngân sách của huyện, xã để hỗ trợ cho các hợp tác xã. Chỉ đạo các xã, phường rà soát quỹ đất công ích để giao cho các hợp tác xã nông nghiệp sử dụng. 
Chỉ đạo các HTX nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở HTX, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể huyện: Xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn trực tiếp chỉ đạo. Thường xuyên theo dõi, bám sát kế hoạch đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc ở cơ sở nhằm tạo điều kiện cho KTTT phát triển.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1- Các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo Quyết định số 2261/2014/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020. Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ ngân sách trung ương cho các địa phương để triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển HTX. 
2- Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hợp tác xã nông nghiệp. 

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

- TTTU, TT-HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT;

- Các sở, ban, ngành;

- NHNN chi nhánh tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- CVP, các PCVP;
- NCTH;
- Lưu: VT, KTTH4 (60b)
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy


	(1) 6 tháng đầu năm:  Hợp tác xã: Có 437 HTX; thành lập mới 09 HTX, 47 HTX tạm ngừng hoạt động, giải thể. Có 265 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 900 triệu đồng. Lợi nhuận bình quân một HTX ước đạt 51,6 triệu đồng.


� Nguyên nhân giảm là do một số hợp tác xã nông nghiệp trước đây là hợp tác xã toàn xã ngay tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu các thành viên.


(�) 6 tháng đầu năm có 273 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 267 HTX nông nghiệp, lâm nghiệp và 06 HTX thủy sản. Doanh thu bình quân đạt 450 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 20 triệu đồng. 


(�) 6 tháng đầu năm có  43 HTX hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Doanh thu bình quân ước đạt 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế bình quân ước đạt 4,5 triệu đồng. 


(�) 6 tháng đầu năm có 36 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, thu hút 50.238 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho 380 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu bình quân 3.500 triệu đồng/quỹ, lợi nhuận bình quân 500 triệu đồng/quỹ. 
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